
Chứng Chỉ Tiếng Anh

Vstep Ielts Toeic IBT

1 050113250194 Đõ Tiến Đạt 25/11/2003 HQ13-BAF20 X

2 050113250132 Lê Thị Mỹ Diễm 10/05/2007 HQ13-BAF17 X

3 050313250057 La Mạnh Dũng 08/10/2007 HQ13-MAG02 X

4 050313250116 Mai Thiên Hương 11/05/2007 HQ13-MAG07 X

5 050113250337 Đinh Gia Huy 31/10/2007 HQ13-BAF22 X

6 050113250401 Võ Ngọc Khánh 23/10/2007 HQ13-BAF21 X

7 050113250473 Vương Bội Lâm 14/09/2007 HQ13-BAF10 X

8 050113250676 Lê Thị Khánh Ngọc 24/10/2007 HQ13-BAF20 X

9 050113250923 Lâm Phúc Tấn 29/03/2007 HQ13-BAF23 X

10 050113251003 Đoàn Nhật Minh Thư 24/03/2007 HQ13-BAF20 X

11 050113251037 Vũ Minh Thư 07/02/2007 HQ13-BAF15 X

12 050313250299 Trần Ngọc Minh Thư 21/01/2007 HQ13-MAG02 X

13 050113251010 Lê Trần Anh Thư 12/08/2007 HQ13-BAF14 X

14 050313250316 Lê Thùy Phương Trang 21/06/2007 HQ13-MAG02 X

15 050113251094 Phan Thị Hoài Trang 09/11/2007 HQ13-BAF11 X

16 050313250365 Thái Thanh Tuyền 14/04/2007 HQ13-MAG04 X

17 050713250072 Huỳnh Phương Vy 05/01/2007 HQ13-EL01 X

Tổng: 17 sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TIẾNG ANH BÁN PHẦN KHÓA 13 VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT 

KHÓA 2 ĐẠT CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU VÀO 

THÁNG 02/2026 ĐẾN THÁNG 04/026

(Ban hành kèm theo Quyết định số :             /QĐ-ĐHNH, ngày          /          /2026 của Hiệu Trưởng)

STT Mã sinh viên Họ và tên lót Tên Ngày sinh Lớp
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